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BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH/LĨNH vực
TẠI THÀNH PHÓ PHÚ QUÓC, 6 THÁNG NĂM 2023

(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/6/2023)

STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận số lượng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng
hẹnTổng

Số

Mức đô
•

Trong kỳ
Từ kỳ
trước

Tông
SỐ

Trước

hạn
Đủng

hạn
Quá
hạn

Tổng
SỐ

Đúng
hạn

Quá
hạn

Toàn

trình

Một
phần Còn lại

Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

I
TTHC CẢP
HUYÊN

4.488 2.685 1.600 203 878 3.610 0 3.912 3.713 0 199 390 279 111 186 93%

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

1.691 1.691 0 0 10 1.681 0 1.673 1.629 0 44 1 1 0 17 97%

2
Giáo dục và
Đào tao

56 56 0 0 10 46 0 55 52 0 3 0 0 0 1 95%

3 Xây dựng 320 320 0 0 43 277 0 268 255 0 13 35 35 0 17 96%

4
Tài nguyên Môi
trường

586 249 155 182 0 586 0 222 114 0 108 289 178 111 75 57%

5 Y tê 57 57 0 0 12 45 0 55 55 0 0 2 2 0 0 100%



Số lượng hồ sơ tiếp nhận số lượng hồ sơ
đã gìảỉ quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết rr^ ẨTông
Mức độ Trong kỳ

Từ kỳ rr^ ÁTông Trước Đúng Quá Tông Đúng Quá

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng
hẹn

Số
Toàn

trình

Một
phần Còn lại

Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

trước Số hạn hạn hạn Số hạn hạn

6 Công Thương 54 54 0 0 6 48 0 52 49 0 3 1 1 0 1 94%

7
Thông tin và
Truyền thông 7 7 0 0 4 3 0 4 2 0 2 1 1 0 2 60%

8
Văn hóa và Thê

thao
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

9

Lao động -
Thương binh và
Xã hôi

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

10 Nôi vu 31 13 18 0 5 26 0 26 25 0 1 2 2 0 3 96%

11
Giao thông Vận
tải

- - - - - - 0 - - - - - - - - -

12 Tài chính 39 39 0 0 15 24 0 17 17 0 0 14 14 0 8 100%

13 Thanh tra - - - - - - 0 - - - - - - - - -

14 Tư pháp 277 189 83 5 38 239 0 223 216 0 7 4 4 0 50 97%

15
Kê hoạch và
Đầu tư

1.368 9 1.343 16 735 633 0 1.315 1.297 0 18 41 41 0 12 99%

ỈI
TTHC CAP

XẢ
7.508 1.937 5.250 321 688 6.820 0 7.315 6.844 19 452 103 97 6 90 94% :

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

- - - - - - - - - - - - - - - -



STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ
đã gỉảỉ quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng
hẹn

rr^ ATông
Số

Mức đô
•

Trong kỳ
Từ kỳ
trước

Tông
Số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

•»

Tông
số

Đúng
hạn

Quá
hạn

Toàn

trình

Một
phần Còn lại

Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

2
Giáo dục và
Đào tao

2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100%

3
Tài nguyên Môi
trường

80 1 79 0 0 80 0 65 61 0 4 15 15 0 0 95%

4 Y tê - - ■  - - - - - - - - - - - - - -

5
Văn hóa và Thê

thao
- - - - - - - - - - - - - - - -

6

Lao động -
Thương binh và
Xã hôi

89 87 1 1 1 88 0 81 72 0 9 5 5 0 3 90%

7 Nôi vu 23 22 1 0 2 21 0 20 20 0 0 2 2 0 1 100%

8
Giao thông Vận
tải

- - - - - - - - - - - - - - - -

9 Thanh tra 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100%

10 Tư pháp 7.313 1.824 5.169 320 684 6.629 0 7.147 6.689 19 439 80 74 6 86 94%

HI

TTHC cấp
tính, cơ quan
ngành dọc

14.193 0 2.520 11.673 0 13.967 226 13.508 12.759 265 484 616 595 21 69 96%

1
Tài nguyên Môi
trường

3.515 0 2.520 995 0 3.289 226 2.830 2.081 265 484 616 595 21 69 85%

2
Căn cước công
dân

10.678 0 0 10.678 0 10.678 0 10.678 10.678 0 0 0 0 0 0 100%



STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rúư

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng
hen

•

Tổng
Số

Mức độ Trong kỳ
Từ kỳ
trưó'c

rri ATông
Số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

IT' ^Tông
Số

Đúng
hạn

Quá
hạnToàn

trình

Một
phần Còn lại

Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

TONG CỌNG 26.189 4.622 9.370 12.197 1.566 24.397 226 24.735 23.316 284 1.135 1.109 971 138 345 95%

Nơi nhận:
- TT.HĐND thành phổ;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thành phố;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phố Phú Quổc;
- Trung tâm Y tế thành phổ;
- UBND các xà, phường:
- LĐVP; các tổ trưởng VP;
- Cổng thông tin điện tử thành phổ;
- Bộ phận TN & TKỌ;

- Lưu:VT, Ittthao.^ív
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